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1. Đặt vấn đề

Khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) luôn
đóng một vai trò hết sức quan trọng ở hầu hết các
quốc gia trong việc tạo việc làm và cải thiện năng
suất của nền kinh tế (Kongolo, 2010, 2288- 2295;
Ayyagari & cộng sự, 2011, 5631). Khu vực SMEs
của Việt Nam tính đến cuối năm 2013 có 350.000
doanh nghiệp, chiếm 97,5% tổng số doanh nghiệp
của nền kinh tế, cung cấp 50% lao động và đóng góp

40% GDP. Như vậy, sự phát triển của khu vực này
là hết sức quan trọng đối với nền kinh tế. 

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước còn rất
nhiều khó khăn và chịu những tác động tiêu cực từ
khủng hoảng kinh tế thế giới 2008, khu vực SMEs
đã thể hiện vai trò tích cực và năng động trong phát
triển sản xuất kinh doanh, đổi mới, sáng tạo, tạo
việc làm và ổn định tăng trưởng kinh tế. 

Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
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5 năm (2016 – 2020) do Thủ tướng Chính phủ trình
bày trước Quốc hội ngày 20/10/2015 cũng xác định
rõ cần phải “tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển
mạnh doanh nghiệp tư nhân nhằm tạo động lực nâng
cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện
pháp luật, cơ chế, chính sách để doanh nghiệp tư
nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, nhất là về
vốn, đất đai, tài nguyên. Thúc đẩy xã hội hoá sở hữu
và sản xuất kinh doanh, khuyến khích phát triển các
hình thức doanh nghiệp cổ phần. Trợ giúp để phát
triển mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ gia
đình, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin…”

Tuy nhiên, thực trạng hoạt động của các doanh
SMEs Việt Nam hiện nay còn rất nhiều hạn chế về
hiệu quả hoạt động, quy mô, năng lực cạnh tranh,
trình độ, công nghệ sản xuất… Như vậy, việc phân
tích kỹ lưỡng hơn thực trạng hoạt động của khu vực
này, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản
xuất kinh doanh là hết sức cần thiết. 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu
đánh giá kết quả hoạt động của khu vực SMEs, cũng
như một số các yếu tố ảnh hưởng trên cơ sở bộ số
liệu điều tra các doanh nghiệp vừa và nhỏ do Viện
Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương phối hợp
(CIEM) với Viện Khoa học lao động và xã hội
(ILSSA) và Nhóm nghiên cứu kinh tế phát triển
(DoE) – Đại học Copenhagen tiến hành, để từ đó đề
xuất một số giải pháp căn bản nhằm thúc đẩy sự
phát triển của khối các doanh nghiệp này. Ngoài
phần mở đầu, bài viết này bao gồm 4 phần: (i) Vai
trò của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ; (ii) Thực
trạng phát triển của khu vực doanh nghiệp vừa và
nhỏ; (iii) Những yếu tố tác động đến kết quả hoạt
động và khả năng tạo việc làm mới của khu vực
doanh nghiệp vừa và nhỏ; và (iv) Kết luận và
khuyến nghị chính sách.  

2. Vai trò của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sau 30 đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân nói
chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng
ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng của mình
trong quá trình phát triển kinh tế đất nước và giải
quyết việc làm. Theo số liệu của cuộc Điều tra
doanh nghiệp năm 2013 do Tổng cục Thống kê tiến
hành các doanh nghiệp SMEs chiếm một tỷ lệ lấn át
trong khu vực doanh nghiệp với khoảng 98% (trong
đó các doanh nghiệp siêu nhỏ khoảng 68%) trong
tổng số khoảng 380.000 doanh nghiệp trong cả
nước. Tốc độ gia tăng của số lượng các doanh
nghiệp SMEs (15,7%), đặc biệt là các doanh nghiệp
siêu nhỏ cũng cao hơn so với tốc độ gia tăng bình
quân của khu vực doanh nghiệp nói chung (15%)
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2014, 22-24). 

Liên quan đến hình thức sở hữu, hầu hết các
doanh nghiệp SMEs đều thuộc khu vực tư nhân –
khoảng 97,1%. Trong khu vực nhà nước và khu vực
FDI lần lượt là 0,61% và 2,27%. Ngược lại, một
điểm hết sức đáng lưu ý là đại đa số khu vực tư nhân
là các doanh nghiệp SMEs - chỉ có 1,5% các doanh
nghiệp tư nhân là có quy mô lớn. Điều này phản ánh
tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún của khu vực
doanh nghiệp Việt Nam. 

Khu vực doanh nghiệp SMEs đóng một vai trò
hết sức quan trọng trong tạo ra việc làm mới. Theo
số liệu điều tra doanh nghiệp 2013, hầu hết việc làm
mới trong nền kinh tế được tạo ra ở khu vực tư nhân,
trong đó đại đa số là các doanh nghiệp SMEs. Số
lượng việc làm mới tạo ra của khu vực này ngày
càng gia tăng trong tổng số việc làm như thể hiện
trong Bảng 1. Bình quân mỗi năm khu vực này thu
hút thêm khoảng 17,4% lao động (Tổng cục Thống
kê, 2012, 9). Điều này cho thấy rằng khu vực doanh
nghiệp SMEs sẽ ngày càng nắm giữ vai trò quyết
định, quan trọng trong nền kinh tế.

Đóng góp của khu vực doanh nghiệp SMEs vào
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ngân sách cũng gia tăng nhanh chóng từ 45 nghìn tỷ
đồng năm 2006 lên đến 177,8 nghìn tỷ đồng năm
2011 trong tổng thu ngân sách 595 nghìn tỷ đồng
(Tổng cục Thống kê, 2012, 10). 

Trên giác độ thể chế, Đảng và Nhà nước cũng
khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu
vực doanh nghiệp tư nhân nói chung và doanh
nghiệp SMEs nói riêng. Báo cáo Chính trị Đại hội
lần thứ 12 của Đảng (2016) xác định rõ “Hoàn thiện
cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát
triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và
lĩnh vực kinh tế, trở thành một động lực quan trọng
của nền kinh tế. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi
nghiệp…”. 

3. Thực trạng phát triển của khu vực doanh
nghiệp vừa và nhỏ

Mặc dù khu vực doanh nghiệp SMEs có vai trò
ngày càng quan trọng, nhưng thực trạng phát triển
của khu vực này còn tồn tại nhiều vấn đề cần khắc
phục, đòi hỏi nhiều nỗ lực từ phía bản thân các
doanh nghiệp, cũng như Nhà nước trong việc tạo
môi trường thể chế, chính sách.

Bên cạnh việc tạo ra phần lớn việc làm mới trong
nền kinh tế, thu nhập của người lao động trong khu
vực SMEs nói riêng và khu vực ngoài nhà nước nói
chung cũng được cải thiện nhanh chóng. Trong giai
đoạn 2008- 2012, thu nhập bình quân tháng của
người lao động trong khu vực doanh nghiệp ngoài
nhà nước tăng khoảng 18,6% mỗi năm. Tuy nhiên,
mức gia tăng này lại thấp hơn so với khu vực doanh
nghiệp nhà nước và FDI (xem Bảng 2).   

Một trong số nguyên nhân của sự khác biệt trên là
do sự khác biệt về năng suất lao động giữa các khu
vực doanh nghiệp – yếu tố căn bản nhất giải thích
cho sự khác biệt về tiền công, tiền lương. Năng suất
lao động bình quân của khu vực doanh nghiệp ngoài
nhà nước (mà phần lớn là các doanh nghiệp SMEs)

năm 2012 chỉ khoảng 26,7 triệu đồng (giá so sánh
2010), trong khi đó, khu vực nhà nước và FDI lần
lượt là 148,8 và 251 triệu đồng. Đồng thời, tốc độ
tăng năng suất của khu vực ngoài nhà nước cũng
dưới bình trung bình, 3,4% mỗi năm so với 3,6%
giai đoạn 2006-2014 (Hồ Đình Bảo & cộng sự,
2015, 12). Một lý do nữa giải thích cho việc thu nhập
của người lao động thấp trong khu vực này là do bản
chất linh hoạt của các doanh nghiệp SMEs, nơi thu
hút các lao động thiếu kỹ năng, kinh nghiệm hoặc dư
thừa trong quá trình tái cấu trúc của các doanh
nghiệp nhà nước. Điều này cũng cho thấy tập trung
phát triển khu vực SMEs sẽ góp phần rất lớn vào giải
quyết vấn đề lao động dôi dư. 

Nếu xem xét kết quả hoạt động của các doanh
nghiệp SMEs, chúng ta có thể thấy rằng, khu vực
này hoạt động khá năng động so với các khu vực
doanh nghiệp còn lại của nền kinh tế. Mặc dù có tác
động của sức ép hội nhập (đặc biệt là sau khi gia
nhập WTO) và khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng
số liệu trong Bảng 3 thể hiện rất rõ tính năng động
của các doanh nghiệp SMEs. Hiệu suất sử dụng lao
động (tính bằng doanh thu trên thu nhập bình quân
của người lao động) và hiệu suất sử dụng vốn tính
bằng số vòng quay của khu vực SMEs cao hơn
nhiều so với mức trung bình của các doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, chỉ tiêu hiệu suất sinh lời trên doanh
thu lại cho thấy một nét khác trong bức tranh kết
quả hoạt động của khối SMEs. Hiệu quả sinh lời của
khu vực này thấp hơn rất nhiều so với mức trung
bình. Điều này có thể xuất phát từ nhiều nguyên
nhân như: (i) quy mô hoạt động nhỏ lẻ, manh mún;
(ii) trình độ, kỹ năng lao động yếu kém; (iii) công
nghệ sản xuất lạc hậu; (iv) tham gia vào các công
đoạn, ngành hàng có giá trị gia tăng thấp; (iv) năng
lực cạnh tranh yếu; (v) tác động của khủng hoảng
kinh tế toàn cầu…

Như vậy, mặc dù là khu vực năng động, giải
quyết phần lớn việc làm và được kỳ vọng là động
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lực phát triển quan trọng cho nền kinh tế trong thời
gian tới, nhưng khu vực SMEs đang đứng trước
nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Để có thể hình
dung rõ hơn những vấn đề này, chúng ta đi vào xem
xét cụ thể hơn một số đặc điểm của các doanh
nghiệp SMEs Việt Nam ảnh hưởng đến kết quả hoạt
động của chúng.

4. Những yếu tố tác động đến kết quả hoạt
động và khả năng tạo việc làm mới của khu vực
SMEs

Trong phần này, chúng tôi sử dụng bộ số liệu điều
tra doanh nghiệp SMEs các năm 2009, 2011 và
2013 do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung
ương, Viện Khoa học lao động và xã hội và Nhóm
nghiên cứu kinh tế phát triển – Đại học Copenhagen
hợp tác điều tra nhằm xem xét một số các đặc tính
căn bản của các doanh nghiệp SMEs mà các nghiên
cứu trước đây đã chỉ ra rằng có tác động đến hoạt
động của các doanh nghiệp này như: tính chính
thống của doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm và
áp dụng công nghệ mới, đào tạo người lao động.

Tính chính thống

Tính chính thống được hiểu là việc doanh nghiệp
có hay không có mã số thuế nhằm phân biệt giữa hộ
kinh doanh và doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp
SMEs được chính thống hóa ngày càng gia tăng.
Nếu năm 2009, số doanh nghiệp chính thống chỉ
chiếm 63,8% thì đến năm 2013 là 68,4%. Đây là kết

quả của việc Chính phủ đơn giản hóa thủ tục đăng
ký kinh doanh, cũng như nâng cao nhận thức của
chủ doanh nghiệp về lợi ích của việc chính thống
hóa. 

Số liệu điều tra cũng thể hiện mối liên hệ tương
quan giữa tính chính thống của các doanh nghiệp
SMEs và kết quả hoạt động của chúng. Bảng 4 cho
thấy các doanh nghiệp SMEs có mã số thuế luôn có
khuynh hướng sử dụng quy mô lao động lớn hơn và
đồng thời đạt được năng suất lao động cao hơn so
với nhóm phi chính thống. 

Đa dạng hóa, phát triển sản phẩm và cải tiến
công nghệ

Số liệu điều tra cho thấy các doanh nghiệp SMEs
Việt Nam khá hạn chế trong đa dạng hóa sản phẩm.
Nếu xét theo số liệu năm 2013, chỉ có 11,2% doanh
nghiệp SMEs sản xuất nhiều hơn 1 nhóm sản phẩm.
Tỷ lệ các doanh nghiệp thực hiện đổi mới hay cải
tiến sản phẩm hiện tại cũng rất thấp và có xu hướng
suy giảm trong giai đoạn 2009-2013. Tuy nhiên,
một thực tiễn khá hợp lý là trong nội bộ khu vực
doanh nghiệp SMEs, thì các doanh nghiệp quy mô
vừa có xu hướng thực hiện đa dạng hóa và đổi mới,
cải tiến sản phẩm mạnh hơn so với các doanh
nghiệp nhỏ.  

Hoạt động cải tiến công nghệ cũng tương đối thấp
và có xu hướng giảm dần với 15,1% năm 2009 và
6,3% năm 2013. Cũng tương tự như đa dạng hóa và
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phát triển sản phẩm, thì các doanh nghiệp có quy
mô lớn hơn thường có khả năng thực hiện cải tiến
công nghệ sản xuất hơn. Tính trong năm 2013, nếu
có đến 14,5% doanh nghiệp quy mô vừa thực hiện
đổi mới công nghệ, thì con số này là 9,1% và 4,9%
cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Số liệu điều tra cũng cho thấy mối tương quan
chặt chẽ giữa kết quả hoạt động của các doanh
nghiệp SMEs với hoạt động đa dạng hóa, phát triển
sản phẩm và cải tiến công nghệ. Các doanh nghiệp
thực hiện đa dạng hóa, phát triển hay cải tiến sản
phẩm hoặc đổi mới công nghệ sản xuất thường sử
dụng nhiều lao động hơn và năng suất lao động của
các doanh nghiệp này cũng cao hơn so với các
doanh nghiệp tập trung vào một dòng sản phẩm hay
yếu kém trong đổi mới, sáng tạo.

Đào tạo người lao động

Việc đầu tư vào vốn con người của doanh nghiệp
dưới hình thức cung cấp các hoạt động đào tạo ngắn
hạn cho người lao động sẽ góp phần quan trọng

trong việc nâng cao năng suất lao động trong dài
hạn. Mặc dù đã quan tâm nhiều hơn đến đào tạo
người lao động, các doanh nghiệp SMEs của Việt
Nam vẫn chưa thực sự thấy được tầm quan trọng
của nó. Năm 2013, chỉ có 19,6% lao động mới và
3,5% lao động hiện tại được tham dự các khóa đào
tạo trong các doanh nghiệp SMEs (năm 2009 chỉ là
7,4 và 3,5%).

Tương tự như 2 nhóm yếu tố trên, hoạt động đào
tạo tại các doanh nghiệp SMEs cũng có mối tương
quan rõ rệt với kết quả hoạt động của các doanh
nghiệp này. Số liệu điều tra qua các năm đều cho thấy
các doanh nghiệp quan tâm hơn đến hoạt động đào
tạo lao động (cả đối với lao động mới và đào tạo lại)
sẽ đạt được mức năng suất cao hơn và tạo ra số lượng
việc làm lớn hơn so với các doanh nghiệp còn lại. 

Quy mô doanh nghiệp

Số liệu thống kê về quy mô doanh nghiệp trong
mối quan hệ tương quan với kết quả hoạt động của
các doanh nghiệp cũng cho thấy các doanh nghiệp
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có quy mô lớn hơn thường đạt được mức năng suất
lao động cao hơn. Năm 2013, các doanh nghiệp cỡ
vừa có năng suất lao động ở mức 24,4 triệu đồng,
các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chỉ là 22,8 và
13,0 triệu đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp với
quy mô lớn hơn cũng sẽ chịu tác động mạnh hơn
của khủng hoảng thể hiện thông qua việc năng suất
giảm mạnh hơn so với các doanh nghiệp còn lại. 

Một điểm hết sức đáng lưu ý rút ra từ số liệu điều
tra là các doanh nghiệp ở khu vực thành thị và phía
Nam thường có quy mô lớn hơn so với khu vực nông
thôn và phía Bắc. Năm 2013, nếu quy mô lao động
bình quân của các doanh nghiệp SMEs khu vực
thành thị và phía Nam lần lượt là 17,7 và 14,3 lao
động, thì ở khu vực nông thôn và phía Bắc chỉ là 9,3
và 11,9 lao động. Tương tự, năm 2013, năng suất lao
động của khu vực thành thị và phía Nam cũng cao
hơn rất nhiều, 21,3 và 19,4 triệu đồng so với 12,1 và
15,5 triệu đồng (theo giá so sánh năm 1994). 

Liên quan đến ngành sản xuất kinh doanh, số liệu
điều tra cho thấy các doanh nghiệp SMEs trong
ngành lương thực, thực phẩm sử dụng quy mô lao
động nhỏ nhất và có năng suất thấp nhất. Ngược lại,
các doanh nghiệp trong ngành cao su sử dụng nhiều
lao động nhất và đạt được mức năng suất cao nhất.

Những rào cản đối với sự phát triển khu vực
SMEs

Cũng theo số liệu điều tra các năm 2009, 2011 và
2013, hầu hết các doanh nghiệp SMEs cho rằng
khủng hoảng kinh tế thế giới tác động mạnh và môi
trường kinh doanh có xu hướng xấu đi (CIEM,
DERG và ILSSA, 2014). Có đến 84% các doanh
nghiệp SMEs được hỏi cho rằng có khó khăn trong
hoạt động kinh doanh. Các rào cản lớn nhất đối với

tăng trưởng của các doanh nghiệp SMEs giai đoạn
2009-2013 là: (i) khó khăn trong tiếp cận vốn/tín
dụng; (ii) cầu về sản phẩm của các doanh nghiệp
giảm; (iii) áp lực cạnh tranh lớn và cạnh tranh không
công bằng; (iv) thiếu máy móc, công nghệ; và (v)
thiếu cơ sở sản xuất.   

5. Kết luận và khuyến nghị chính sách

Khu vực doanh nghiệp SMEs ngày càng đóng vai
trò quan trọng trong nền kinh tế, là khu vực năng
động, giải quyết phần lớn việc làm và được xác định
là động lực phát triển quan trọng trong thời gian tới.
Tuy nhiên, khu vực này đang đứng trước nhiều khó
khăn, thách thức rất lớn cho sự phát triển của mình
đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng
hơn với nền kinh tế thế giới. Trong các phân tích ở
trên, chúng ta đã thấy rõ được phần nào những hạn
chế, yếu kém cũng như các rào cản đối sự phát triển
của khu vực doanh nghiệp SMEs Việt Nam. Các hạn
chế đó là:

- Năng suất lao động thấp, tốc độ cải thiện năng
suất rất chậm.

- Mặc dù là khu vực năng động nhất của nền kinh
tế, nhưng hiệu suất sinh lời thấp hơn rất nhiều so với
mức trung bình của khu vực doanh nghiệp nói
chung.

- Tính chính thống của khu vực SMEs mặc dù đã
được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn còn thấp so với
các quốc gia khác trong khu vực.

- Yếu kém trong đa dạng hóa sản phẩm. Chậm
đổi mới công nghệ sản xuất và phát triển sản phẩm.

- Trình độ, kỹ năng lao động yếu kém. Tỷ lệ lao
động qua đào tạo trong các doanh nghiệp SMEs còn
thấp.
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- Năng lực cạnh tranh yếu kém. Sản xuất những
sản phẩm có giá trị gia tăng thấp.

Để có thể thúc đẩy sự phát triển và phát huy
những điểm mạnh của khu vực doanh nghiệp này
trong giai đoạn tới, cần thực hiện một số giải pháp
căn bản sau:   

(i) Tháo gỡ các rào cản tăng trưởng, thúc đẩy hoạt
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp SMEs
thông qua hỗ trợ thị trường, đầu tư, hỗ trợ doanh
nghiệp giảm chi phí sản xuất và tiếp cận tín dụng. 

(ii) Đẩy mạnh cải cách thể chế với mục tiêu tạo
lập một môi trường kinh doanh bình đẳng, đảm bảo
khả năng tiếp cận nguồn lực phát triển của các
doanh nghiệp SMEs, giảm thiểu các chi phí phi
chính thức, giảm bớt các thủ tục hành chính gây khó
khăn cho sự phát triển của khu vực doanh nghiệp.

(iii) Thực hiện các chính sách nhằm khuyến khích

đổi mới, sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới trong
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp SMEs.
Điều này có thể thực hiện thông qua: tăng chi tiêu
công cho các hoạt động nghiên cứu; tăng cường mối
liên kết giữa cơ sở nghiên cứu và các doanh nghiệp;
đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin nghiên cứu, từng
bước tạo lập thị trường cho các sản phẩm khoa học
– công nghệ; tăng cường việc bảo hộ sở hữu trí tuệ;
có cơ chế hỗ trợ tài chính phù hợp như ưu đãi thuế,
lãi suất nhằm khuyến khích các doanh nghiệp thực
hiện đổi mới, sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới.

(iv) Đổi mới nội dung và phương thức đào tạo
nhằm đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của thị trường lao
động; có cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm khuyến khích
các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ hơn cho hoạt
động đào tạo lao động; đẩy mạnh liên kết giữa
doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong đào tạo kỹ năng
cho người lao động.r
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